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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (4;−4;−1), 𝑣 ⃗ = (−2;−1; 3) và 𝑎⃗ = (12;−6;−8) thỏa mãn 

𝑎⃗ = 𝑥𝑢⃗ + 𝑦𝑣.⃗ Cặp số (𝑥; 𝑦) là:

A. (−2;−2) B. (2;−2) C. (−2; 2) D. (2; 2)

Câu 2. Trong một buổi cắm trại bên bờ hồ (xem bờ hồ là một đường thẳng), các đội thi chạy từ lều 𝐴 ra bờ hồ 

lấy nước rồi mang tới lều 𝐵. Hai lều nằm cùng phía đối với bờ hồ, 𝐴 cách bờ 45 m, 𝐵 cách bờ 30 m; gọi 𝐻 , 𝐾 

lần lượt là hình chiếu vuông góc của 𝐴, 𝐵 trên bờ hồ, 𝐻𝐾 = 80 m. Mỗi đội chạy thẳng từ 𝐴 tới điểm 𝑀  thuộc 

đoạn 𝐻𝐾 rồi chạy thẳng tới 𝐵. Đặt 𝐻𝑀 = 𝑥 (m), 0 ≤ 𝑥 ≤ 80. Quãng đường chạy 𝑓(𝑥) (m) theo 𝑥 là

A. 𝑓(𝑥) =
√
𝑥2 + 2025 +√(80 − 𝑥)2 + 900 B. 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 45 + (80 − 𝑥) + 30

C. 𝑓(𝑥) =
√
𝑥2 + 2025 +

√
𝑥2 + 900 D. 𝑓(𝑥) =

√
𝑥2 + 2025 +√(80 − 𝑥)2 + 2025

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −3𝑥 − 1
3𝑥 − 4

. Giá trị 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 quyết định dấu của đạo hàm bằng

A. −15 B. 9 C. −13 D. 15

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 6𝑥2 + 9𝑥 + 8 có đồ thị (𝐶). Số nghiệm của phương trình 𝑓(𝑥) = 7 là

A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (−2;−3;−6). Tính |𝑢⃗|.

Câu 6. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (0; 3;−3) và 𝑣 ⃗ = (−1;−1; 2). Tính 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗(trả lời kèm dấu).

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 có hệ số 𝑎 = 1. Đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị với hoành độ 

lần lượt là −1 và 3, đồng thời cắt trục tung tại điểm có tung độ −2. Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑.
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Câu 8. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 3𝑥2 − 6. Gọi 𝐼(𝑥0; 𝑦0) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Tính 𝑥0 + 𝑦0.
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